

	Biểu số: 0801.N/BNV-TG
Ban hành theo Thông tư số 03/2018/TT-BNV của Bộ Nội vụ.

	SỐ TÔN GIÁO, TỔ CHỨC TÔN
GIÁO ĐÃ ĐƯỢC CÔNG NHẬN VÀ
CẤP ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG
Năm 2022  
	Đơn vị nhận báo cáo:
Sở Nội vụ


                                                          


	Nội dung báo cáo
	Mã số
	Đơn vị tính
	Số lượng


	A
	B
	C
	1

	I. Số tôn giáo
	01
	Tôn giáo
	

	II. Số tổ chức tôn giáo đã được công nhận và cấp đăng ký hoạt động
	
	
	

	Tổng số
	02
	Tổ chức
	

	Chia theo cơ quan cấp phép:
	
	
	

	- Ban Tôn giáo Chính phủ
	03
	
	

	- Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận
	04
	
	


                      

Biểu số 0801.N/BNV-TG: Số tôn giáo, số tổ chức tôn giáo đã được công nhận và cấp đăng ký hoạt động
1. Khái niệm, phương pháp tính
- Tổ chức tôn giáo là tập hợp tín đồ, chức sắc, chức việc, nhà tu hành của một tôn giáo được tổ chức theo một cơ cấu nhất định được Nhà nước công nhận nhằm thực hiện các hoạt động tôn giáo.
- Hoạt động tôn giáo là hoạt động truyền bá tôn giáo, sinh hoạt tôn giáo và quản lý tổ chức của tôn giáo.
2. Cách ghi biểu
Cột 1: Ghi số tôn giáo; tổng số tổ chức tôn giáo đã được công nhận và cấp đăng ký hoạt động và chia theo từng loại tương ứng với các dòng của cột A có đến thời điểm 31 tháng 12 hàng năm.
3. Nguồn số liệu/cơ quan, đơn vị phối hợp cung cấp
Đề nghị UBND huyện, thành phố phối hợp cung cấp./. 











	Biểu số: 0802.N/BNV-TG
Ban hành theo Thông tư số 03/2018/TT-BNV của Bộ Nội vụ.

	SỐ CHỨC SẮC, CHỨC VIỆC,
TÍN ĐỒ, CƠ SỞ TÔN GIÁO
Năm 2022

	Đơn vị nhận báo cáo:
Sở Nội vụ


                                                          

	Nội dung báo cáo
	Mã số
	Số chức sắc (Người)
	Số chức việc (Người)
	Số tín đồ (Người)
	Số cơ sở 
tôn giáo 
(Cơ sở)

	A
	B
	1
	2
	3
	4

	Tổng số
	01
	
	
	
	

	[bookmark: _GoBack]Chia theo tôn giáo
	
	
	
	
	

	- Công giáo
	02
	
	
	
	

	- Phật giáo
	03
	
	
	
	

	- Tin lành
	04
	
	
	
	

	- Cao đài
	05
	
	
	
	

	- Các tôn giáo khác
	06
	
	
	
	




Biểu số 0802.N/BNV-TG: Số chức sắc, chức việc, tín đồ, cơ sở thờ tự tôn giáo
1. Khái niệm, phương pháp tính
- Chức sắc là tín đồ được tổ chức tôn giáo phong phẩm hoặc suy cử để giữ phẩm vị trong tổ chức;
- Chức việc là người được tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc, tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo bổ nhiệm, bầu cử hoặc suy cử chức vụ trong tổ chức;
- Tín đồ là người tin, theo một tôn giáo và được tổ chức tôn giáo thừa nhận.
- Cơ sở tôn giáo gồm chùa, nhà thờ, nhà nguyện, thánh thất, thánh đường, trụ sở của tổ chức tôn giáo, cơ sở hợp pháp khác của tổ chức tôn giáo.
2. Cách ghi biểu
Cột 1: Ghi tổng số chức sắc và chia theo từng loại tương ứng với các dòng của cột A có đến thời điểm 31 tháng 12 hàng năm.
Cột 2: Ghi tổng số chức việc và chia theo từng loại tương ứng với các dòng của cột A có đến thời điểm 31 tháng 12 hàng năm.
Cột 3: Ghi tổng số tín đồ và chia theo từng loại tương ứng với các dòng của cột A có đến thời điểm 31 tháng 12 hàng năm.
Cột 4: Ghi tổng số cơ sở thờ tự tôn giáo và chia theo từng loại tương ứng với các dòng của cột A có đến thời điểm 31 tháng 12 hàng năm.
3. Nguồn số liệu/cơ quan, đơn vị phối hợp cung cấp
Đề nghị UBND huyện, thành phố phối hợp cung cấp./.


